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BÀI M  Đ U:Ở Ầ
1) Nh p và trang trí b ng tính sau:ậ ả

TH I KHÓA BI U H C KỲỜ Ể Ọ
Thứ

H
A

I

B
A

T
Ư

N
Ă

M

S
Á

U

B
Y

Ả

Giờ

6:50 CSTH1 (LT) Toán A2
Nghỉ

Nghỉ AV1 Th c hànhự

9:25
Nghỉ

KTCT

Nghỉ12:30 Toán A1 Tri tế V t Lý A1ậ

15:05
Nghỉ

Tin ĐC (LT) Th  d cể ụ
Nghỉ

17:45 Nghỉ Th c hànhự Th c hànhự
2) Nh p, trang trí và tính toán các bài t p sau:ậ ậ

GIÁ TRỊ TÍNH
A B C

1 -9 1 ? ? ? ?
2 -7 2.5 ? ? ? ?
3 -5 4 ? ? ? ?
4 -3 5.5 ? ? ? ?
5 -1 7 ? ? ? ?
6 1 8.5 ? ? ? ?
7 3 10 ? ? ? ?
8 5 11.5 ? ? ? ?

a)
x y x/y 3xy

9 5 ? ? ? ?
125 48 ? ? ? ?
32 18 ? ? ? ?
29 12 ? ? ? ?

b)
a b a>b a<b a>=b a<=b
47 23 ? ? ? ?
58 58 ? ? ? ?
12 49 ? ? ? ?
35 75 ? ? ? ?

c)
x y Mod(x,y) Int(x/y) Sqrt(x+y) Round(x/y,2) Power(x,4) Product(x,y)

7 2 ? ? ? ? ? ?
13 -4 ? ? ? ? ? ?
15 66 ? ? ? ? ? ?
8 8 ? ? ? ? ? ?

d)
a b c m=a>b n=b>c And(m,n) Or(m,n) And(m,Or(m,n))

4 5 14 ? ? ? ? ?
2 12 32 ? ? ? ? ?

24 14 16 ? ? ? ? ?
24 24 16 ? ? ? ? ?

A2 C2 A2 + B2 ∆ = B2 - 4AC

(x + y)2 x2 + 2xy + y2

Ngh
ỉ

G i ý làm bài:ợ
- Đ nh d ng ô: Vào Format ị ạ
Cells... Hi u ch nh  các th  ệ ỉ ở ẻ
(Tab).
- Tr n ô: Click vào nút ộ
Merge and Center

trên thanh Formatting.



 

Biên so n: Khoa Công ngh  Thông tin - Toán ng d ng, ĐH Bán công Tôn Đ c Th ngạ ệ Ứ ụ ứ ắBÀI TH C HÀNH EXCEL S  1Ự Ố

1) Nh p và đ nh d ng d  li u nh  b ng tính sau:ậ ị ạ ữ ệ ư ả

B NG KÊ HÀNG NH P KHOẢ Ậ

Ngày: 9/5/2011

THUẾ C NGỘ

Video 100 4000000 ? ? ? ?

Ghế 50 150000

Gi ngườ 58 1200000

Tủ 79 850000

N mệ 92 200000

Tivi 220 2500000

Bàn 199 600000

T NG C NG:Ổ Ộ ? ? ? ?

Yêu c u tính toán:ầ

2) Đánh s  th  t  cho c t STT (s  d ng m c đi n).ố ứ ự ộ ử ụ ố ề

3) Đ nh d ng c t đ n giá có d u phân cách hàng ngàn.ị ạ ộ ơ ấ

4) Tr  giá = S  l ng * Đ n giá.ị ố ượ ơ

5) Thu  = Tr  giá * 5%.ế ị

6) C c chuyên ch  = S  l ng * 1500.ướ ở ố ượ

7) C ng = Tr  giá + Thu  + C c chuyên ch .ộ ị ế ướ ở

8) Hãy tính t ng c ng các c t TR  GIÁ, THU , C C CHUYÊN CH  và C NG.ổ ộ ộ Ị Ế ƯỚ Ở Ộ

9) Ngày: Dùng hàm l y ra ngày, tháng, năm hi n t i.ấ ệ ạ

S
T
T

TÊN
HÀNG

SỐ
L NGƯỢ

Đ
N

ƠG
IÁ

T
R
Ị

G
IÁ

C CƯỚ
CHUYÊN

CHỞ

10) L u bài t p v i tên ư ậ ớ Bai1.xls.



 BÀI TH C HÀNH EXCEL S  2Ự Ố

1) Nh p và đ nh d ng d  li u nh  b ng tính sau:ậ ị ạ ữ ệ ư ả

B NG THANH TOÁN L NG CB-CNVẢ ƯƠ
Tháng:  ?   Cty TNHH Đ i Thái Bình D ngạ ươ

HỌ TÊN L NGƯƠ

1 Tr n Thầ ị Y nế NV 1000 24 ? ? ? ?

2 Nguy nễ Thành BV 1000 30

3 Đoàn An TP 3000 25

4 Lê Thanh GĐ 5000 28

5 Hồ Kim PGĐ 4000 26

6 Tr nầ Thế TP 2000 29

7 Nguy n Vănễ S nơ KT 1000 30

8 Lê Nam TP 3000 30
9 H  T nồ ấ Tài NV 1000 26

T NG C NG:Ổ Ộ ? ? ? ?
TRUNG BÌNH: ? ? ? ?

CAO NH T:Ấ ? ? ? ?
TH P NH T:Ấ Ấ ? ? ? ?

Yêu c u tính toán:ầ

2) Đánh s  th  t  cho c t STT (s  d ng m c đi n).ố ứ ự ộ ử ụ ố ề

4) L ng = L ng căn b n * Ngày công.ươ ươ ả

6) Còn l i = Ph  c p ch c v  + L ng - T m ng.ạ ụ ấ ứ ụ ươ ạ ứ

7) Tháng: Dùng hàm l y ra tháng hi n hành.ấ ệ

S
T
T

CH CỨ
VỤ

L NGƯƠ
CĂN
B NẢ

NGÀY
CÔNG

PHỤ
C PẤ

CH C Ứ
VỤ

T MẠ
NGỨ

CÒN
L IẠ

3) Ph  c p ch c v  đ c tính d a vào ch c v : (S  d ng hàm IF)ụ ấ ứ ụ ượ ự ứ ụ ử ụ
    + GĐ: 500
    + PGĐ: 400
    + TP: 300
    + KT: 250
    + Các tr ng h p khác: 100.ườ ợ

5) T m ng đ c tính nh  sau:ạ ứ ượ ư
- N u (Ph  c p ch c v  + L ng)*2/3 < 25000 thìế ụ ấ ứ ụ ươ
  T m ng = (Ph  c p ch c v  + L ng)*2/3ạ ứ ụ ấ ứ ụ ươ
Ng c l i:ượ ạ
  T m ng = 25000ạ ứ
(Làm tròn đ n hàng ngàn, s  d ng hàm ROUND) ế ử ụ

8) L u bài t p v i tên ư ậ ớ Bai2.xls.



 BÀI TH C HÀNH EXCEL S  3Ự Ố

1) Nh p và đ nh d ng d  li u nh  b ng tính sau:ậ ị ạ ữ ệ ư ả

B NG KÊ HÀNG NH P KHOẢ Ậ

Tên hàng Đ n giáơ

TL01 T  l nh HITACHIủ ạ 12 VND 6,000,000.00 0.05

ML01 Máy l nh SANYOạ 12 VND 4,000,000.00 0.05

MG02 Máy gi t NATIONALặ 9 VND 5,000,000.00 0.02

TV02 Tivi SONY 8 VND 5,550,000.00 0.02

ML03 Máy l nh NATIONALạ 5 VND 3,000,000.00 0.01

MG01 Máy gi t HITACHIặ 8 VND 1,500,000.00 0.02

ML02 Máy l nh HITACHIạ 4 VND 2,500,000.00 0.00

TV01 Tivi LG 1 VND 4,500,000.00 0.00

T NG C NG:Ổ Ộ

Yêu c u tính toán:ầ

2) Đ nh d ng c t Đ n giá có d u phân cách hàng ngàn và đ n v  là VND.ị ạ ộ ơ ấ ơ ị

4) Thành ti n = Đ n giá * S  l ng - Ti n chi t kh u.ề ơ ố ượ ề ế ấ

5) Tính t ng c ng cho các c t Ti n chi t kh u và Thành ti n.ổ ộ ộ ề ế ấ ề

6) S p x p b ng theo th  t  gi m d n c a c t Thành ti n. (Vào Data/Sort)ắ ế ả ứ ự ả ầ ủ ộ ề

Mã
hàng

Số
l ngượ

3) Tính Ti n chi t kh u nh  sau:ề ế ấ ư
 Ti n chi t kh u = Đ n giá * S  l ng * Ph n trăn chi t kh u.ề ế ấ ơ ố ượ ầ ế ấ
 V i: ph n trăm chi t kh u là 5% n u s  l ng > 10,ớ ầ ế ấ ế ố ượ
         ph n trăm chi t kh u là 2% n u 8 <= s  l ng <= 10,ầ ế ấ ế ố ượ
         ph n trăm chi t kh u là 1% n u 5 <= s  l ng <8,ầ ế ấ ế ố ượ
         ph n trăm chi t kh u là 0 n u s  l ng < 5.ầ ế ấ ế ố ượ

7) L u bài t p v i tên ư ậ ớ Bai3.xls.



 

B NG KÊ HÀNG NH P KHOẢ Ậ

3600000 68400000

2400000 45600000

900000 44100000

888000 43512000

150000 14850000

240000 11760000

VND 0.00 10000000

VND 0.00 4500000

? ?

Ti nề
chi tế
kh uấ

Thành
ti nề



 BÀI TH C HÀNH EXCEL S  4Ự Ố

1) Nh p và đ nh d ng d  li u nh  b ng tính sau:ậ ị ạ ữ ệ ư ả

B NG THEO DÕI NH P XU T HÀNGẢ Ậ Ấ

Nh pậ Xu tấ Đ n giáơ Ti nề Thuế

A001Y 1000 ? ? ? ?

B012N 2500

B003Y 4582

A011N 1400

B054Y 1650

Yêu c u tính toán:ầ

4) Tính c t Ti n = Xu t * Đ n giá.ộ ề ấ ơ

Mã
hàng

2) Tính c t Xu t nh  sau:ộ ấ ư
    + N u Mã hàng có ký t  đ u là A thì Xu t = 60% * Nh pế ự ầ ấ ậ
    + N u Mã hàng có ký t  đ u là B thì Xu t = 70% * Nh pế ự ầ ấ ậ

3) Tính Đ n giá nh  sau:ơ ư
    + N u Mã hàng có ký t  cu i là Y thì Đ n giá = 110000ế ự ố ơ
    + N u Mã hàng có ký t  cu i là N thì Đ n giá = 135000ế ự ố ơ

5) C t Thu  đ c tính nh  sau:ộ ế ượ ư
    + N u Mã hàng có ký t  đ u là A và ký t  cu i là Y thì Thu  = 8% c a Ti nế ự ầ ự ố ế ủ ề
    + N u Mã hàng có ký t  đ u là A và ký t  cu i là N thì Thu  = 11% c a Ti nế ự ầ ự ố ế ủ ề
    + N u Mã hàng có ký t  đ u là B và ký t  cu i là Y thì Thu  = 17% c a Ti nế ự ầ ự ố ế ủ ề
    + N u Mã hàng có ký t  đ u là B và ký t  cu i là N thì Thu  = 22% c a Ti n.ế ự ầ ự ố ế ủ ề

6) L u bài t p v i tên ư ậ ớ Bai4.xls.



 

BÀI TH C HÀNH EXCEL S  5Ự Ố

1) Nh p và đ nh d ng d  li u nh  b ng tính sau:ậ ị ạ ữ ệ ư ả

DANH SÁCH THI TUY NỂ

STT TÊN THÍ SINH
NH P ĐI MẬ Ể

ĐTB

LT TH
1 Nguy n Thái Ngaễ 45 75 4.5 7.5 6 TRUNG BÌNH
2 Tr ng Ng c Lanươ ọ 4 4.5 4 4.5 4.25 R TỚ
3 Lý C m Nhiẩ 56 56 5.6 5.6 5.6 TRUNG BÌNH
4 L u Thùy Nhiư 7.5 6.5 7.5 6.5 7 TRUNG BÌNH
5 Tr n Th  Bích Tuy nầ ị ề 89 80 8.9 8 8.45 KHÁ

B NG X P LO IẢ Ế Ạ
Đi mể X p lo iế ạ

0 R tớ
5 Trung bình
8 Khá

10 Gi iỏ

Yêu c u tính toán:ầ

2) LÝ THUY T = LT/10 n u LT>10, ng c l i LÝ THUY T = LT.Ế ế ượ ạ Ế

3) TH C HÀNH = TH/10 n u TH>10, ng c l i TH C HÀNH = TH.Ự ế ượ ạ Ự

4) ĐTB = (LÝ THUY T + TH C HÀNH)/2.Ế Ự

5) X p lo i cho thí sinh d a vào B NG X P LO I.ế ạ ự Ả Ế Ạ

LÝ
THUY TẾ

TH CỰ
HÀNH

X PẾ
LO IẠ

6) Trang trí cho b ng tính và l u l i v i tên ả ư ạ ớ Bai5.xls.



 

BÀI TH C HÀNH EXCEL S  6Ự Ố

B NG TÍNH TI N NH P HÀNGẢ Ề Ậ

Giá Thuế Ti nề

Radio A 25 400000 ? ? ? ?
Casette B 45 700000
Tivi A 80 5000000
Đ u máyầ D 75 5500000
T  l nhủ ạ B 64 7000000
Máy l nhạ C 55 8000000
Bàn Iủ A 90 300000

T NG C NG:Ổ Ộ ? ?

Yêu c u:ầ

1) Nh p s  li u cho b ng tínhậ ố ệ ả

2) Đ nh d ng c t GIÁ có d u phân cách hàng ngàn và đ n v  VND.ị ạ ộ ấ ơ ị

3) Tính Tr  giá nh  sau: Tr  giá = S  l ng * Giáị ư ị ố ượ

4) Tính Thu  nh  sau:ế ư

Thu  = 10% * Tr  giá n u Lo i hàng là Aế ị ế ạ
Thu  = 20% * Tr  giá n u Lo i hàng là Bế ị ế ạ
Thu  = 30% * Tr  giá n u Lo i hàng là Cế ị ế ạ
Thu  = 0 v i các lo i hàng khácế ớ ạ

5) Tính T ng S  l ng và T ng Tr  giáổ ố ượ ổ ị

6) Tính Phí v n chuy n nh  sau:ậ ể ư

Phí v n chuy n = (T ng tr  giá / T ng s  l ng) * S  l ng * 10%ậ ể ổ ị ổ ố ượ ố ượ

7) Ti n = Tr  giá + Thu  + Phí v n chuy nề ị ế ậ ể

8) S p x p b ng tính tăng d n theo c t Phí v n chuy nắ ế ả ầ ộ ậ ể

Tên
hàng

Lo iạ
hàng

Số
l ngượ

Trị
giá

Phí
v n ậ

chuy nể

9) Đ nh d ng b ng tính và l u bài v i tên ị ạ ả ư ớ Bai6.xls.



 

BÀI TH C HÀNH EXCEL S  7Ự Ố

B NG TÍNH TI N ĐI NẢ Ề Ệ
Tháng: ?

H  SỆ Ố C NGỘ

NN 50 90 ? ? ? ?

TT 90 150

KD 34 87

CN 150 700

NN 58 400

KD 400 1500

Yêu c u:ầ
1) Nh p s  li u cho b ng tính.ậ ố ệ ả

2) C t H  s  đ c tính nh  sau:ộ ệ ố ượ ư
- N u Lo i SD là "KD" thì H  s  = 3ế ạ ệ ố
- N u Lo i SD là "NN" thì H  s  = 5ế ạ ệ ố
- N u Lo i SD là "TT" thì H  s  = 4ế ạ ệ ố
- N u Lo i SD là "CN" thì H  s  = 2ế ạ ệ ố

3) Thành ti n = (Ch  s  cu i - Ch  s  đ u) * H  s  *550.ề ỉ ố ố ỉ ố ầ ệ ố

4) Tính Ph  tr i nh  sau:ụ ộ ư
- Ph  tr i = 0 n u (Ch  s  cu i - Ch  s  đ u) < 50ụ ộ ế ỉ ố ố ỉ ố ầ
- Ph  tr i = Thành ti n * 35% n u 50 <= (Ch  s  cu i - Ch  s  đ u) <= 100ụ ộ ề ế ỉ ố ố ỉ ố ầ
- Ph  tr i = Thành ti n * 100% n u (Ch  s  cu i - Ch  s  đ u) > 100ụ ộ ề ế ỉ ố ố ỉ ố ầ

5) C ng = Ph  tr i + Thành ti n.ộ ụ ộ ề

6) S p x p b ng tính gi m d n theo c t C ng.ắ ế ả ả ầ ộ ộ

7) Tháng: Dùng hàm l y ra tháng, năm hi n t i.ấ ệ ạ

LO IẠ
SD

CH  SỈ Ố
Đ UẦ

CH  SỈ Ố
CU IỐ

THÀNH
TI NỀ

PHỤ
TR IỘ

8) Đ nh d ng b ng tính và l u bài v i tên ị ạ ả ư ớ Bai7.xls.


